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Trong thời gian qua, đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thế giới là các 

thách thức đặt ra với toàn cầu như tình trạng biến đổi khí hậu, tình hình chính trị bất 

ổn, bất bình đẳng giới, nghèo đói,… Thúc đẩy phát triển bền vững về kinh tế, xã hội 

và môi trường chính là giải pháp để giải quyết hiệu quả tất cả các vấn đề trên. Phát 

triển bền vững là nhu cầu cấp bách, đồng thời cũng là xu thế tất yếu trong quá trình 

phát triển của các quốc gia trên thế giới. 
 

Ở góc độ doanh nghiệp, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội đang trở thành xu 

hướng giúp định hướng tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là 

“sự cam kết của doanh nghiệp” trong phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững thể hiện qua tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình 

đẳng giới, an toàn lao động, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng... và 

thực hiện trách nhiệm của mình thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền 

vững như CSR, CRV, ESG… 
 

Tại COP26, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ với mục tiêu net-zero vào năm 2050. Để 

làm được điều này, đòi hỏi phải có sự chung tay, đồng lòng của Chính phủ, doanh 

nghiệp và người dân trong hành trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Với vai 

trò trọng tâm trong phát triển kinh tế của Việt Nam, doanh nghiệp không chỉ đóng góp 

quan trọng về thuế, cơ hội việc làm và cải thiện đời sống cho đông đảo người dân mà 

còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường. Chìa khóa để cân bằng giữa 

tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam chính là thúc đẩy thực hành 

kinh doanh có trách nhiệm, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là ESG. 
 

ESG trở thành xu hướng chủ đạo và được đánh giá là bộ tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp 

quản lý rủi ro và các cơ hội liên quan một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp tích hợp 

ESG vào chiến lược kinh doanh của họ thể hiện cam kết đối phó với các thách thức 

môi trường và xã hội. Điều này không chỉ tạo giá trị cho doanh nghiệp mà đóng góp 

cho sự phát triển của cộng đồng và môi trường. 
 

Để hiểu rõ hơn về ESG, xu hướng và tầm quan trọng trong thực hành ESG đối với doanh 

nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập thực hiện chuyên đề “Tiêu chuẩn ESG hướng tới 

phát triển bền vững của Việt Nam”. 
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1.1. Khái niệm và các trụ cột của ESG 
 

Trong xu hướng phát triển xanh và 

bền vững, ý thức về phát triển bền 

vững, trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp ngày càng được nâng cao, với 

việc áp dụng các bộ quy tắc ứng xử, 

tiêu chuẩn liên quan như SA 8000, 

ISO 14000, ISO 26000…; đặc biệt là 

áp dụng các tiêu chuẩn kinh doanh 

bền vững như CSV (Tạo ra các giá 

trị chia sẻ), CSR (Trách nhiệm xã 

hội), ESG (Môi trường –  

Xã hội – Quản trị doanh nghiệp), … Đây được xem là xu hướng kinh doanh trong thời 
đại mới, khi các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, gắn với giảm 
thiểu tác động tới môi trường và xã hội. 
 

ESG (Environmental - Social – Governance), với các tiêu chí về môi trường, xã hội và 

quản trị doanh nghiệp, là bộ tiêu chuẩn để đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động 

phát triển bền vững của doanh nghiệp đến cộng đồng, môi trường. Các tiêu chí ESG đã 

phát triển thành một khuôn khổ quan trọng để đánh giá các hậu quả lâu dài và đạo đức 

của các hoạt động đầu tư và kinh doanh. Bộ tiêu chí toàn diện này bao gồm nhiều mối 

quan tâm, từ đo lường tác động môi trường của các hoạt động và tuân thủ các cam kết 

trách nhiệm xã hội cho đến kiểm tra tính hiệu quả của các thủ tục quản trị doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của nhiều công ty tư vấn trên thế giới, ESG đang trở thành vấn đề mang 

tính toàn cầu, là thước đo đánh giá sự phát triển bền vững doanh nghiệp, là cơ sở để 

khách hàng, đối tác, nhà đầu tư lựa chọn doanh nghiệp để hợp tác, kinh doanh. 
 

Giống như tên gọi, Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G) là ba trụ cột chính để 
một doanh nghiệp hay tổ chức tiến hành hoạt động kinh doanh bền vững và có trách 
nhiệm theo ESG. 
 

Môi trường (E) Yếu tố môi trường liên quan đến tác động của một tổ 
 chức hoặc doanh nghiệp đến môi trường tự nhiên 

 cũng như sử dụng năng lượng và tài nguyên trong quá 

 trình vận hành hàng năm. 

 
 Điều này liên quan tới các vấn đề như biến đổi khí 

 hậu, đa dạng sinh học, kinh tế tuần hoàn/xử lý - tái 

 chế rác thải, tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô 

 nhiễm môi trường, sự khan hiếm nước, năng lượng 

 và tài nguyên thiên nhiên, … 

 Ví dụ: Cam kết giảm thải lượng khí thải carbon, sử 

 dụng nguyên liệu tái chế hoặc hạn chế lượng chất 

 thải nhựa, …  



 
 
 

 

Xã hội (S)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quản trị (G)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các trụ cột của ESG đại diện 

cho các khía cạnh chính mà 

các tổ chức, doanh nghiệp, 

và nhà đầu tư quan tâm và 

đánh giá khi xem xét hoạt 

động kinh doanh và đầu tư, 

nhằm đảm bảo tầm nhìn bền 

vững và đạo đức kinh doanh, 

đồng thời, được sử dụng để 

định hình các tiêu chuẩn và 

các khung báo cáo liên quan 

đến ESG. 
 

Điển hình doanh nghiệp 

thực hành tốt trong lĩnh vực 

thực phẩm tiêu dùng (F&B) 

về ESG có thể kể đến Tập 

đoàn Unilever. 
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Yếu tố xã hội liên quan đến cách một doanh nghiệp  

hay tổ chức quản lý mối quan hệ của mình với nhân 

viên, khách hàng, cộng đồng và xã hội nói chung. 
 

 Điều này liên quan tới các vấn đề như lao động và 
nhân quyền, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bảo vệ 
người tiêu dùng, quản lý chuỗi cung ứng, cho vay có 
trách nhiệm, quan hệ cộng đồng, đa dạng và hòa nhập, 
điều kiện làm việc, sức khỏe và sự an toàn.

 

 

Ví dụ: Ủng hộ nhân quyền, sự đa dạng và hòa nhập 
giữa nhân viên, hỗ trợ cộng đồng... 
 

 

Yếu tố quản trị tập trung vào cách thức một doanh 

nghiệp/tổ chức quản lý bởi các chính sách và thủ tục 
nội bộ được tạo ra để đưa ra các quyết định hiệu quả 

vì lợi ích chung của đơn vị. 
 

 Điều này liên quan tới các vấn đề như lãnh đạo và 
quản trị doanh nghiệp, thù lao điều hành, yếu tố dân 
tộc và văn hóa, quản lý cổ đông, quy định và kiểm 
soát rủi ro, lên tiếng và tố cáo, tuân thủ chống hối lộ 
và tham nhũng, tội phạm tài chính và quản trị dữ liệu.

 

 

Ví dụ: Rõ ràng, minh bạch và có đạo đức, tuân thủ 

những quy định, quản trị dữ liệu khách hàng và bảo 
mật thông tin…  



 
 
 

 

Bên cạnh lĩnh vực 

F&B, công nghiệp 

được đánh giá là một 

trong những ngành 

có lượng phát thải 

lớn ra môi trường. 
 

Với việc phát triển và 

sử dụng năng lượng 

tái tạo, năng lượng 

mới, Tesla được đánh 

giá như điển hình về 

ESG trong ngành 

công nghiệp ô tô và 

năng lượng. 
 
 

 

1.2. Các chủ thể và vai trò trong thực hiện ESG 
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ESG không chỉ là trọng tâm của đầu tư bền vững mà ngày càng trở thành một phương 

tiện tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp. Với vai trò như vậy, ESG tác động cả 2 

chiều bên trong và bên ngoài doanh nghiệp với hàng loạt các chủ thể và các bên có 

liên quan. Ở chiều bên trong, nhân viên, thành viên ban lãnh đạo và cổ đông là các 

bên có liên quan đối với doanh nghiệp trong thực hiện ESG. Ở chiều ngược lại, các 

chủ thể liên quan trong quá trình thực hiện ESG là rất lớn, từ khách hàng, nhà đầu tư 

đến nhà cung ứng, chủ nợ, công đoàn, cộng đồng và cả Chính phủ. 
 

Trong đó, chủ thể chính trong quá trình ESG chính là bản thân doanh nghiệp; nhà đầu 
tư; các đối tác kinh doanh và người tiêu dùng: 
 

(1) Tính an toàn và phát triển bền vững đang trở thành giá trị cốt lõi của doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược kinh doanh 

của mình. Các chỉ số ESG là yếu tố quan trọng thể hiện toàn cảnh bức tranh về hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp và báo cáo ESG được tích hợp vào chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp sẽ truyền tải thông điệp doanh nghiệp đang thực hiện các 

bước đi cần thiết để phát triển bền vững và sinh lời trong dài hạn. Các bên liên quan 

của doanh nghiệp sẽ nhìn vào chỉ số và báo cáo ESG để thể hiện thái độ và có những 

quyết định về hành vi đối với doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. 
 
(2) Các chỉ số và báo cáo ESG trở thành một yếu tố quan trọng làm cơ sở cho nhiều 

nhà đầu tư toàn cầu cân nhắc quyết định đầu tư vào doanh nghiệp. Các nhà đầu tư tài 

chính tìm kiếm các doanh nghiệp đề cao ESG làm giá trị cốt lõi trong hoạt động, chú 

trọng đến vấn đề mà toàn thể nhân viên, cộng đồng, ngành kinh doanh được thế giới 

quan tâm. Việc đánh giá các hoạt động ESG giúp nhà đầu tư có thể đánh giá và quản 

lý rủi ro một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp tuân thủ ESG có thể tạo lòng tin từ các 

cổ đông và nhà đầu tư, làm tăng giá trị thị trường và thu hút vốn đầu tư. Thêm nữa, 

khi các doanh nghiệp thực hiện tốt ESG có khả năng phát hiện và khắc phục các rủi ro 

tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra, giảm thiểu nguy cơ mất vốn đầu tư. 
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(3) Các đối tác trong kinh doanh quan tâm đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội và 

môi trường của doanh nghiệp để phát triển bền vững chuỗi sản xuất và cung ứng trên 

thị trường. Chuỗi cung ứng bền vững có nghĩa là tìm cách giảm tiêu thụ tài nguyên 

thiên nhiên, lãng phí yếu tố đầu vào và hạn chế được các chất độc hại phát sinh, đồng 

thời thúc đẩy sự minh bạch cả trong hoạt động và mối quan hệ với các nhà cung cấp. 

Ví dụ doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu chú trọng đến nguồn gốc nguyên liệu gỗ 

từ các nhà cung ứng gỗ để đảm bảo về tài nguyên rừng. 
 

(4) Cuối cùng, người tiêu dùng không chỉ có xu hướng lựa chọn những sản phẩm 

xanh, thân thiện với môi trường mà còn quan tâm cả chính sách của doanh nghiệp đối 

với người lao động và cộng đồng. Ngày nay, người tiêu dùng trong xã hội hiện đại đặt 

ra những yêu cầu về chất lượng, giá thành sản phẩm, đồng thời còn đòi hỏi tính bền 

vững và thân thiện với môi trường trong từng sản phẩm. Tiêu chuẩn ESG giúp doanh 

nghiệp tạo dựng lòng tin nơi khách hàng khi họ đang ngày một quan tâm hơn đến uy 

tín doanh nghiệp đứng sau mọi sản phẩm họ mua. Tích hợp ESG có thể giúp doanh 

nghiệp tạo ra giá trị dài hạn cho cả cổ đông và khách hàng. Bằng cách tạo ra sản phẩm 

và dịch vụ thân thiện với môi trường và xã hội, doanh nghiệp có thể tạo ra những cơ 

hội kinh doanh mới, tăng cường sự cạnh tranh, thu hút khách hàng và duy trì sự phát 

triển bền vững cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng một nền kinh 

tế xanh, giúp bảo vệ môi trường và xã hội. 
 

1.3. Tầm quan trọng và cơ hội của doanh nghiệp 
 

Để tuân thủ ESG, doanh nghiệp cần có chiến lược ESG - là một phương pháp kinh 

doanh tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong quá trình hoạt động, ra 

quyết định và chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. Việc xây dựng chiến lược ESG 

giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn: 
 

• Nâng cao danh tiếng thương hiệu. ESG thể hiện sự cống hiến của doanh 
nghiệp đối với các hoạt động có trách nhiệm, xây dựng niềm tin giữa các bên 
liên quan và tăng cường lòng trung thành với thương hiệu. 

 
• Thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu. Ưu tiên các mối quan tâm về ESG 

sẽ thu hút các ứng viên chất lượng cao và nhân viên tận tâm, giảm chi phí luân 
chuyển nhân sự và nuôi dưỡng lực lượng lao động có động lực. 

 
• Hiệu quả tài chính được cải thiện. Các yếu tố ESG cải thiện hiệu quả kinh 

doanh và dẫn đến hiệu quả tài chính tốt hơn. 
 

• Tiếp cận nguồn vốn và cơ hội đầu tư. Các sáng kiến ESG thu hút các nhà đầu 
tư có đạo đức và cải thiện khả năng tiếp cận vốn cũng như cơ hội đầu tư cho 
các doanh nghiệp. 

 
• Đổi mới và lợi thế cạnh tranh. Các mục tiêu bền vững truyền cảm hứng cho 

sự đổi mới và mang lại cho các doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh. 
 

• Tác động tích cực đến cộng đồng và môi trường. Chiến lược ESG mang lại 
lợi ích cho cộng đồng và môi trường, giúp người tiêu dùng có ý thức về môi 
trường và xã hội hạnh phúc hơn. 

 

Trong xu hướng net-zero, phát triển bền vững, đầu tư vào ESG đã đạt mức tăng trưởng 

vượt bậc ấn tượng. Theo Bloomberg, đến năm 2025, 1/3 tài sản thuộc quyền quản lý 



7 
 
 
 

(tương đương 53 nghìn tỷ USD) sẽ tập trung vào ESG, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi 

các công ty ngày càng chú ý đến xếp hạng ESG. Theo ước tính của Broadridge1, tài sản 

trong các quỹ ESG chuyên dụng có thể tăng từ 8 nghìn tỷ USD năm 2021 lên tới 30 nghìn 

tỷ USD vào năm 2030. Do đó, đầu tư ESG sẽ đóng một vai trò quan trọng cả trong việc 

phân bổ vốn hướng tới một nền kinh tế kiên cường hơn và giải quyết các thách thức bền 

vững. Các quy định mới ở châu Âu đã tạo ra một mê cung các yêu cầu nhưng đã cải thiện 

chất lượng công bố thông tin, tăng gấp đôi quy mô thị trường và đẩy nhanh tốc độ thay 

đổi. Nhu cầu về các chiến lược bền vững đã tạo ra một bước ngoặt mới cho hoạt động 

kinh doanh khi giúp phát triển theo các khía cạnh giá trị, rủi ro và tác động. Các mục tiêu 

về net-zero cũng được đưa lên chương trình nghị sự của các nhà đầu tư, khuyến khích các 

nhà quản lý tài sản phát triển các giải pháp biến đổi khí hậu. 
 

1.4. Các tiêu chuẩn và khung khổ ESG 
 

Khung ESG là các chiến lược để chuẩn hóa việc báo cáo và công bố số liệu ESG. Báo cáo 

ESG góp phần xây dựng hình ảnh tích cực của doanh nghiệp trong mắt công chúng và 

giúp doanh nghiệp thể hiện cam kết đối với các vấn đề xã hội và môi trường. Việc sử 

dụng tiêu chí ESG nào phụ thuộc vào cách tổ chức lựa chọn. Ở một số quốc gia, khung 

ESG có thể bị bắt buộc bởi một nhà đầu tư cụ thể hoặc bởi quy định pháp luật. Theo 

Climatiq, ước tính có hơn 4.000 tiêu chuẩn và khung khổ ESG trên toàn cầu. Tựu chung 

có 02 nhóm: (1) Khung ESG tiêu chuẩn và (2) Khung ESG đánh giá, xếp hạng. 
 

(1) Khung ESG tiêu chuẩn: Có nhiều khuôn khổ và tiêu chuẩn báo cáo phát triển bền 

vững của các tổ chức đáng tin cậy như: CDP (Dự án công bố carbon); CDSB (Tiêu chuẩn 

Công bố Khí hậu); GRI (Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu); IIRC (Báo cáo tích hợp quốc tế); 

SASB (Chuẩn mực Kế toán Bền vững); TCFD (Lực lượng đặc nhiệm về công bố tài 

chính liên quan đến khí hậu); United Nations Global Compact (UNGC), …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Tổng hợp từ SquareWell.  

 

1 https://www.broadridge.com/_assets/pdf/esg-white-paper.pdf 

https://www.broadridge.com/_assets/pdf/esg-white-paper.pdf
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Mỗi tiêu chuẩn được áp dụng cho các chủ đề khác nhau từ phạm vi hẹp (ví dụ: tập trung 
 

riêng vào phát thải khí nhà kính) đến phạm vi rộng (bao gồm tất cả các yếu tố ESG hoặc 
 

toàn bộ Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc) và phục vụ nhiều đối tượng 
 

khác nhau từ các nhà đầu tư cho đến các nhóm đối tượng rộng hơn (bao gồm khách 
 

hàng, nhân viên và xã hội nói chung). 
 

Trên cơ sở đối tượng và phạm vi báo cáo, doanh nghiệp có thể lựa chọn loại báo cáo 
 

ESG tiêu chuẩn như sau:   

- Đối tượng hướng đến là nhà 

đầu tư (phạm vi hẹp): Nếu doanh 

nghiệp muốn công bố những rủi 

ro cụ thể mà biến đổi khí hậu gây 

ra đối với tài chính thì có thể sử 

dụng khung tiêu chuẩn cụ thể 

CDSB hoặc khung tiêu chuẩn mở 

rộng TCFD. Các doanh nghiệp 

muốn báo cáo về các vấn đề khác 

như đóng góp của doanh nghiệp 

cho SDGs có thể sử dụng SASB 

và IIRC, hiện đã hợp nhất thành 

Sáng kiến báo cáo giá trị. 
 

- Đối tượng hướng đến là nhiều bên liên quan (phạm vi rộng): Tiêu chuẩn CDP tập 

trung vào tác động của doanh nghiệp đối với lượng phát thải khí nhà kính; cho phép 

doanh nghiệp báo cáo tác động của họ đối với khí hậu, môi trường nước và rừng, và 

báo cáo thường dựa trên Nghị định thư Tokyo. Các doanh nghiệp muốn báo cáo về 

nhiều chủ đề khác liên quan đến môi trường và xã hội có thể sử dụng tiêu chuẩn GRI 

hoặc WEF IBC. GRI là tiêu chuẩn báo cáo bền vững được sử dụng rộng rãi nhất trên 

thế giới. WEF IBC cũng phản ánh các số liệu theo các tiêu chuẩn GRI, cho phép so 

sánh ở một mức độ nào đó giữa hai tiêu chuẩn này. 
 

(2) Khung ESG đánh giá, xếp hạng: Xếp hạng bền vững cung cấp một chỉ số tóm tắt 

được tiêu chuẩn hóa, được xác định độc lập dựa trên một bộ tiêu chí cụ thể. Những 

xếp hạng này thường được yêu cầu và trả tiền bởi tổ chức được xếp hạng. Khung xếp 

hạng đóng vai trò quan trọng trong việc so sánh hiệu quả hoạt động của tổ chức theo 

thời gian và đánh giá hiệu quả hoạt động giữa các tổ chức. Một số xếp hạng ESG phổ 

biến như Sustainalytics, MSCI, V.E (Moody’s), S&P ESG, CDP, … 
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Doanh nghiệp thường phải đối mặt với nhiều xếp hạng liên quan đến tính bền vững 

hơn so với các tiêu chuẩn báo cáo. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết 

định áp dụng xếp hạng nào, trước tiên, các doanh nghiệp cần xem xét yêu cầu xếp 

hạng ở các khía cạnh khí hậu/môi trường hay tập trung vào một loạt chủ đề rộng hơn 

như CSR, ESG. Song song đó, các doanh nghiệp cần quyết định xem họ muốn áp 

dụng xếp hạng chỉ dành cho các nhà đầu tư hay các bên liên quan khác rộng hơn (bao 

gồm khách hàng, nhân viên và xã hội nói chung). 
 

- Nếu đối tượng hướng đến là 

nhà đầu tư (phạm vi hẹp): Các 
 

công ty muốn phát hành trái 

phiếu xanh cho các dự án theo 

Thỏa thuận Paris, Sáng kiến 

Trái phiếu Khí hậu (Climate 

Bonds Initiative) là tổ chức 
 

chính chứng nhận trái phiếu 

xanh, thường dựa trên cơ sở 

xác minh của các bên thứ ba 

được phê duyệt. Trong khi đó, 

các tiêu chuẩn xếp hạng ESG 

(Sustainalytics, MSCI hay 
 

Bloomberg) do các cơ quan xếp hạng tài chính toàn cầu và nhà cung cấp thông tin chính 

công bố thường đo lường chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp theo các khía 

cạnh ESG hoặc rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải về các vấn đề liên quan đến ESG, CSR. 
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- Nếu đối tượng hướng đến là nhiều bên liên quan (phạm vi rộng): Tiêu chuẩn 

Science Based Targets áp dụng để để đánh giá việc thực hiện các cam kết giảm phát 

thải khí nhà kính của doanh nghiệp đã đáp ứng được các mục tiêu của Thỏa thuận 

Paris. Các xếp hạng khác, chẳng hạn như xếp hạng nhà cung cấp từ EcoVadis, đánh 

giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo một loạt chủ đề rộng hơn, liên quan tới 

mục tiêu phát triển bền vững, CSR, ESG. 
 

Tóm lại, các tiêu chuẩn ESG trong khung ESG đánh giá và xếp hạng thường không 
được sử dụng trực tiếp cho các khung ESG tiêu chuẩn, nhưng dữ liệu và thông tin từ 

các tiêu chuẩn này có thể được sử dụng trong các quá trình đánh giá và xếp hạng 
ESG bởi các tổ chức chuyên nghiệp. 
 

2. Xu hướng áp dụng và phát triển 
 

ESG hiện đang là xu hướng toàn cầu mang tính chiến lược và cấp thiết cho hầu hết các 

doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền 

vững trong dài hạn, … Nghiên cứu mới đây của PwC đã khảo sát 325 nhà đầu tư từ khắp 

nơi trên thế giới, hầu hết các nhà đầu tư đều thể hiện sự cam kết với các mục tiêu ESG và 

coi đây là ưu tiên hàng đầu trong các doanh nghiệp họ đầu tư. Đối với họ, những doanh 

nghiệp có hiệu suất ESG cao đã được chứng minh là có rủi ro thấp hơn, lợi nhuận cao hơn 

và có khả năng phục hồi tốt hơn sau khủng hoảng. Việc dòng vốn chảy vào các quỹ đầu 

tư ESG là một xu thế tất yếu, khi hàng loạt các cường quốc trên thế giới như Hoa Kỳ, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Australia đều tập trung thúc đẩy các tiêu chí ESG nhằm 

cải thiện chất lượng môi trường và cân bằng xã hội.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bên cạnh việc quan tâm, áp dụng của doanh nghiệp, khung ESG có thể bị bắt buộc bởi 

quy định pháp luật ở một số quốc gia. Từ tháng 5/2020, Canada đã đưa báo cáo TCFD 

như một yêu cầu đối với các doanh nghiệp khi muốn tiếp cận các khoản vay từ LEEFF; 

điều này cũng được thực hiện tương tự ở Hongkong, New Zealand, Anh khi doanh nghiệp 

tiếp cận các khoản tài chính liên quan đến khí hậu, biến đổi khí hậu. Trong khi đó, EU lại 

yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng báo cáo NFRD về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi 

trường. Kể từ năm 2024 khi Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh 



11 
 
 
 

nghiệp (CSRD) có hiệu lực, việc tiết lộ thông tin về khí hậu sẽ trở nên bắt buộc đối 

với một số lượng lớn các công ty; khoảng 50.000 công ty sẽ được yêu cầu báo cáo về 

tính bền vững, bao gồm các công ty lớn ở EU, cũng như các doanh nghiệp đã niêm yết 

với quy mô vừa và nhỏ. Trong khi đó, Đề xuất liên quan đến khí hậu của Ủy ban 

Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đưa ra các quy tắc mới yêu cầu người đăng 

ký SEC đưa các thông tin liên quan đến khí hậu vào báo cáo đăng ký và báo cáo định 

kỳ của họ từ năm 2024 trở đi. 
 

Trước những tác động nặng nề của dịch Covid-19, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 

hậu, nhận thức và hành vi của toàn cầu ngày càng chuyển biến mạnh mẽ theo hướng 

gắn với bảo vệ sức khỏe, môi trường, tiết kiệm và dự phòng, ưu tiên phát triển kinh tế 

xanh, năng lượng sạch, ... Sau đây là 5 xu hướng phát triển ESG trong thời gian tới: 

1 Giảm phát thải và Báo cáo phát thải 
 

Quản lý chi tiêu là mối quan tâm hàng đầu đối với các tổ chức ưu tiên tính bền 
vững trong chuỗi cung ứng, vì hơn 90% lượng phát thải khí nhà kính đều xuất 
phát từ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Về mặt chiến lược, cần tìm nguồn  

cung ứng cho các đối tác và sản phẩm có lượng khí thải thấp hơn phù hợp với ESG và 
báo cáo, công bố các số liệu ESG nhằm thiết lập tính minh bạch với các bên liên quan. 

2 Áp dụng công nghệ 
 

Để minh bạch trong báo cáo ESG, ngày càng nhiều doanh nghiệp thực hiện 

chuyển đổi số bằng cách áp dụng kinh doanh theo mạng lưới và chi tiêu thông 

minh. Doanh nghiệp có thể nhìn nhận rõ hơn về chuỗi cung ứng và đánh giá tiến  

độ hướng tới các mục tiêu ESG của mình. Thêm vào đó, các yêu cầu kiểm toán và 
quản trị rủi ro khiến việc số hóa trở nên cần thiết. 

3 Tính bền vững và bảo tồn sự đa dạng sinh học 
 

Hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu ngày càng dữ dội và thường xuyên, kèm 

theo đó là hàng loạt các vấn đề xã hội và khủng hoảng quản trị khác như tình 

trạng di cư không tự nguyện, khủng hoảng sinh kế và các rủi ro địa chính trị. Sự  

suy giảm đa dạng sinh học cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của doanh 

nghiệp khi phần lớn doanh nghiệp phụ thuộc vào hệ sinh thái. Nếu không có bất kỳ nỗ 

lực nào để giảm thiểu hoặc đảo ngược tác động của con người đối với đa dạng sinh 

học, tài nguyên thiên nhiên thì sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, 

gia tăng chi phí, khó tiếp cận, thậm chí cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Do đó, yêu cầu 

về phát triển công nghệ năng lượng và môi trường, đổi mới để giải quyết các vấn đề 

và điểm yếu xã hội cũng như đạt được tầm nhìn về xã hội và nhân loại như khỏe 

mạnh, bền vững, an toàn và phát triển là điều cần thiết. 

4 Đầu tư vào mô hình kinh doanh Net Zero 
 

Năm 2022, thế giới đã chứng kiến số lượng kỷ lục các quốc gia trên toàn cầu 
và doanh nghiệp lớn đặt mục tiêu Net-zero vào năm 2050. Các bên liên quan 
và nhà đầu tư đang chú ý đến việc thực hiện các cam kết và mục tiêu ESG của  

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, áp lực phải hành động sớm hơn do hậu quả của biến đổi khí 

hậu đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất 



12 
 
 
 

kinh doanh hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0. Các doanh nghiệp cần tích cực thúc 
đẩy quy trình quản trị rủi ro và phải chịu trách nhiệm về các cam kết của mình. 

5 Tuân thủ các quy định đầu tư của ESG 
 

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng, toàn diện trong việc ra quyết định, 
Lãnh đạo và Ban Quản trị được thành lập để giám sát việc thực hiện các mục 
tiêu ESG mà doanh nghiệp đã đặt ra, xác định chiến lược kinh doanh bền vững  

và chính sách quản trị rủi ro cũng như cung cấp khuôn khổ để giám sát quá trình thực 
hiện những nỗ lực ESG đó. 
 

II. Thực trạng áp dụng ESG tại Việt Nam  

1.  Khung khổ phát triển ESG tại Việt Nam 
 

Là thành viên chính thức của gần 30 điều ước quốc tế và các khuôn khổ quốc tế liên 

quan đến môi trường, Việt Nam đang nỗ lực thực thi các cam kết quốc tế và chung tay 

giải quyết các vấn đề môi trường xuyên biên giới như quản lý và sử dụng tài nguyên 

nước, ô nhiễm không khí, rác thải nhựa đại dương, biến đổi khí hậu, … Đặc biệt, tại 

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc năm 2021 (COP26), 

Việt Nam đã công bố hàng hoạt cam kết ứng phó biến đổi khí hậu. Điều này có tác 

động đáng kể đối với quá trình chuyển dịch năng lượng quốc gia sang trung hòa 

carbon và tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát triển bền vững được xem là yêu cầu xuyên suốt quá trình phát triển của quốc gia. Bộ 

tiêu chuẩn ESG đã được quan tâm rộng rãi ở Việt Nam trong những năm gần đây, điều 

này phần lớn nhờ sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hành các 

thông lệ liên quan đến ESG cùng với nhu cầu gia tăng của các nhà đầu tư về đầu tư bền 

vững. Để phù hợp với mục tiêu tăng cường sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại 

Việt Nam, Chính phủ đã xây dựng các chương trình, kế hoạch liên quan triển khai hành 

động về các vấn đề ESG. Pháp luật Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể làm gia tăng 

nghĩa vụ của nhà nước và doanh nghiệp trong việc thực hành ESG:  

EMôi trường, hoặc 'E', đánh giá cách một doanh nghiệp tương tác và tác động đến môi trường 

trong quá trình hoạt động của họ. Khung khổ pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường của 
Việt Nam ngày càng hoàn thiện, phù hợp với xu hướng  

quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, thị trường carbon, 
bảo vệ tầng ozon, năng lượng, tiếp thị xanh, xử lý, tái chế chất thải, … 
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Chính  phủ  cũng  ban  hành  các 

chiến lược trong các lĩnh vực như:  

Chiến lược quốc gia về biến đổi 

khí  hậu  đến  năm  2050  (Quyết  

định số 896/QĐ-TTg ngày 

26/7/2022);  Chiến  lược  bảo  vệ  

môi  trường  quốc  gia  đến  năm 

2030,  tầm  nhìn  đến  năm  2050  

(Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022); Chiến lược quốc gia  

về  tăng  trưởng  xanh  giai  đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm  

2050 (Quyết định số 1658/QĐ- 

TTg ngày 01/10/2021)… với định  

hướng 10 nhóm ngành, lĩnh vực 

phát triển xanh, hướng tới thúc  

đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 

đổi mới mô hình tăng trưởng - đạt  

được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng 

tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. 
 

▪ Đặc biệt, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã thay đổi cách tiếp cận về trách nhiệm 
mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) với 02 nhóm trách nhiệm cụ thể về 
tái chế và xử lý chất thải. Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT đã quy định chi tiết 
về EPR làm cơ sở cho doanh nghiệp thực hiện.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Hay định hướng lộ trình phát triển thị trường carbon trong nước và trao đổi tín 
dụng trong nước và quốc tế thông qua Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 
07/01/2022. Từ năm 2028, Việt Nam sẽ tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ 
carbon chính thức, quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ carbon trong 
nước với thị trường carbon khu vực và thế giới.
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S Thành phần 'S' trong ESG bao gồm một loạt các yếu tố xã hội trong mối quan hệ của doanh 

nghiệp với cộng đồng, nhà cung cấp, khách hàng và nhân viên. Ngoài ra, các nhà đầu tư 
còn quan tâm đến vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân: 

 

▪ Đa dạng và hòa nhập: Bộ luật Lao động nghiêm cấm người sử dụng lao động 
phân biệt đối xử với người lao động trên cơ sở giới tính, chủng tộc, màu da, 
tầng lớp xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết 
tật, thành lập hoặc tham gia vào các hoạt động của công đoàn. Về bình đẳng 
giới, lao động nam và lao động nữ phải được đối xử bình đẳng về tuyển dụng, 
sử dụng, đào tạo, làm việc, trả lương và thăng tiến.

  

▪ Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức: Bộ luật Lao động 2019, Nghị quyết 
gia nhập Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức, Thông tư 09/2020/TT-
BLĐTBXH, …

  

▪ Điều kiện làm việc của người lao động: bao gồm các quy định về lương, giờ 
làm việc, làm thêm giờ, sức khỏe và an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, y tế và 
thất nghiệp, … tại Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, …

  

▪ Công đoàn và đình công: bao gồm các quy định về Nội quy lao động (ILR), tổ 
chức đại diện người lao động ở cơ sở (công đoàn), đối thoại, thương lượng tập 
thể, đình công, … tại Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn 2012, Nghị 
định số 145/2020/NĐ-CP, …

  

▪ Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu: Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật An ninh mạng, Nghị 
định số 13/2023/NĐ-CP, …

 

 

GQuản trị, hoặc 'G', bao gồm một loạt các hoạt động của công ty, bao gồm cơ cấu hội đồng quản 

trị và quản lý, tuân thủ chống hối lộ và tham nhũng, thù lao điều hành và công bố thông tin. 
Quy định về quản lý đầu tư, quản trị doanh nghiệp  

đã được ban hành với nhiều yêu cầu cụ thể: 
 

▪ Quản lý đầu tư: Luật Đầu tư năm 2020 không cho phép mở rộng các dự án đầu tư 
sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy hiểm đối với môi trường, điều này tạo ra động 
lực cho các nhà đầu tư liên tục cải tiến công nghệ liên quan đến môi trường;
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▪ Quản trị doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp 2020 với các yêu cầu về hội đồng 

quản trị nhưng không có bất kỳ quy định cụ thể nào về sự đa dạng và hòa nhập  

của hội đồng quản trị; 

▪ Công bố thông tin: các quy định về công bố thông tin thể hiện tại Nghị định số  

115/2020/NĐ-CP và Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt, các công ty đại chúng và niêm yết của  

Việt Nam phải công bố trong báo cáo thường niên báo cáo ESG, báo cáo đánh 

giá liên quan trách nhiệm môi trường và xã hội, … Các công ty tư nhân còn phải  

nộp các báo cáo định kỳ nhất định cho các cơ quan có thẩm quyền như báo cáo 

về các dự án đầu tư, báo cáo về tình hình sử dụng lao động, …  
 

Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 
 

Trong đó, Phụ lục IV yêu cầu Báo cáo thường niên với nội dung liên quan đến ESG: 
 

1. Tác động lên môi trường: Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián 
tiếp; Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

 
2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản 

xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm; Báo cáo tỷ 
lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và 

dịch vụ chính của tổ chức. 
 

3. Tiêu thụ năng lượng: Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp; Năng lượng tiết 

kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả; Các báo cáo sáng 
kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng 

hoặc sử dụng năng lượng tái tạo) và báo cáo kết quả của các sáng kiến này. 
 

4. Tiêu thụ nước: Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng; Tỷ lệ phần trăm và 
tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng. 

 
5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Số lần bị xử phạt vi phạm do không 
tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường; Tổng số tiền do bị xử phạt vi 

phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. 
 

6. Chính sách liên quan đến người lao động: Số lượng lao động, mức lương trung 

bình đối với người lao động; Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn 

và phúc lợi của người lao động; Hoạt động đào tạo người lao động (Số giờ đào tạo 

trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên; các chương trình 

phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm 

và phát triển sự nghiệp). 
 

7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Các hoạt 
động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài 
chính nhằm phục vụ cộng đồng. 

 
8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN. 
 

Lưu ý: Công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững. Khuyến khích 

các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo quốc tế trong việc báo cáo Phát 
triển bền vững.  

 
▪ Nâng cao năng lực: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

(HOSE) cùng các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đã từng bước nỗ
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lực đưa ra các hướng dẫn, chính sách nhằm nâng cao nhận thức và thực hành 

ESG của doanh nghiệp Việt Nam như Sổ tay về Báo cáo Phát triển Bền vững  

(2013), Chỉ số phát triển bền vững (VNSI), Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo 

Thông lệ Tốt nhất tại Việt Nam (2019), … 
 

Đặc biệt, Bộ Nguyên tắc quản trị công ty (QTCT) đầu tiên dành cho các công ty đại 

chúng và niêm yết Việt Nam được công bố vào 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước xây dựng với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế 

giới và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO), dựa trên các nguyên tắc QTCT của 

G20/OECD, thẻ điểm QTCT năm 2017 của ASEAN và nguyên tắc QTCT của các 

quốc gia khác. Bộ nguyên tắc được chia thành 5 phần nội dung chính, bao gồm 10 

nguyên tắc chung và các nguyên tắc chi tiết: 
 
 

 

Bộ nguyên tắc quản trị công ty 
 
 
 
 
 

  
Công bố 

 Quan hệ 
 Môi  với các  

thông Quyền 
Trách nhiệm của HĐQT 

trường bên có 
tin và của cổ 

kiểm quyền  minh đông  soát lợi liên  
bạch 

 

   quan      
 
 
 

(1) Thiết (2) Thiết 
lập rõ vai lập một 
trò, trách HĐQT có 
nhiệm và năng lực 
cam kết và chuyên 

của HĐQT nghiệp 

 

 
 

(3) Bảo  
đảm vai 

(4) Thiết 
trò lãnh 

lập các ủy 
đạo hiệu 

ban trực 
quả và 

thuộc 
tính độc 

HĐQT lập của  

HĐQT  

 

 
 

  (7) Thiết 

(5) Bảo (6) Thiết 
lập khung 

quản lý rủi 
đảm hoạt lập và duy 

ro và môi 
động hiệu trì văn hóa 

trường 
quả của đạo đức 

kiểm soát 
HĐQT công ty vững   

  mạnh 

 

 
 

(8) Tăng (9) Thiết (10) Tăng 
cường lập khuôn cường 

hoạt động khổ để tham gia 
công bố thực hiện hiệu quả 

thông tin hiệu quả của các 
của công quyền của bên có liên 

ty cổ đông quan 

 

Ngoài ra, từ năm 2016, VCCI và Hội 

đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển 

bền vững Việt Nam (VBCSD) cùng 

với các Bộ ngành liên quan (Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Tổng Liên 

đoàn Lao động) đã xây dựng bộ chỉ 

số bền vững doanh nghiệp (CSI) với  

các nhóm tiêu chí về kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị; trong 119 chỉ tiêu có 12 

chỉ tiêu về kết quả phát triển bền vững, 22 chỉ số về quản trị, 25 chỉ số về môi trường 

và 60 chỉ số về lao động và xã hội. CSI được xây dựng khá tương đồng với ESG, như 

là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững, như 



là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu, đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm 

cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn. 
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2. Mức độ áp dụng của doanh nghiệp Việt Nam 
 

ESG là một khái niệm tương đối mới mẻ đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, 

đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Nhưng kể từ khi 

Việt Nam có những cam kết mạnh mẽ tại COP26, cũng như những chuyển dịch nhanh 

chóng của thị trường quốc tế theo xu hướng kinh doanh bền vững và có trách nhiệm 

hơn, ESG đã và đang trở thành xu hướng chủ đạo và ngày càng nhận được sự quan 

tâm rộng rãi của các doanh nghiệp. 
 

ESG không phải điểm đến mà là hành trình hướng đến tương lai bền vững của doanh 
nghiệp. Hành trình khởi đầu từ việc nhận thức, cam kết thực hiện đến thực hành và 
công bố báo cáo ESG của doanh nghiệp. 
 

Nhận thức 
 

Theo kết quả khảo sát nhận thức của doanh nghiệp về ESG do Cục Phát triển doanh 

nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện năm 2022, hầu hết các doanh nghiệp đang 

tiên phong trong việc áp dụng ESG là các doanh nghiệp lớn như doanh nghiệp FDI, 

doanh nghiệp đại chúng, các doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu, ... do xuất phát 

nhu cầu từ các nhà đầu tư, từ thị trường và đối tác kinh doanh. Phần lớn các doanh 

nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng vẫn đang dừng lại ở mức cân nhắc về việc chủ động 

triển khai ESG sớm. 
 

Mặc dù vậy, 83% doanh nghiệp được khảo sát cho biết việc áp dụng ESG sẽ giúp nâng 

cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp, 57% đã thấy sự cần thiết thay vì coi đây là áp 

lực cần tuân thủ các quy định của Nhà nước. Những con số này phần nào phản ánh mức 

độ nhận thức khá cao từ cộng đồng doanh nghiệp đối với việc thực hành ESG.   

Cam kết 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Theo kết quả khảo sát từ PwC năm 2022, các doanh nghiệp đã nhận thấy tầm quan 

trọng và mức độ cần thiết của ESG khi có 80% doanh nghiệp đã cam kết hoặc có kế 

hoạch cam kết ESG trong 2-4 năm tới, cho thấy mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp 

thực hiện các bước tiếp theo trong hành trình ESG. Trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp 

FDI (57%) và các doanh nghiệp niêm yết (35%). Phần lớn doanh nghiệp tư nhân chưa 

đặt ra cam kết, hoặc xác định kế hoạch ESG (31%). 
 

Trong 3 trụ cột, ưu tiên trong cam kết doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào ‘G’ – quản 

trị doanh nghiệp (62%), tiếp đến là ‘E’ – môi trường và ‘S’ – xã hội. Việc tập trung 
vào yếu tố Quản trị rất có thể do các doanh nghiệp tin tưởng rằng quản trị mạnh hơn 

sẽ dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn ở cả khía cạnh môi trường và xã hội. 
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Thực hành 
 

Trên cơ sở mức độ trưởng thành ESG , PwC đánh giá “hầu hết các doanh nghiệp ở 
Việt Nam chỉ mới bắt đầu hành trình ESG” (nhóm bắt đầu) với 66% doanh nghiệp 
đang triển khai ESG và chỉ 22% có chương trình ESG toàn diện với 3 trụ cột. 
 

▪ Để thực thi ESG doanh nghiệp cần có đội ngũ và cơ cấu quản trị phù hợp. Tuy 
nhiên, chỉ mới có 24% doanh nghiệp có cơ cấu quản trị rõ ràng với các cam 
kết, nghĩa vụ, vai trò và trách nhiệm cũng như KPI về ESG được xác định cụ 
thể. 35% doanh nghiệp cho biết có sự tham gia tích cực của lãnh đạo vào ESG; 
trong đó, ở các công ty có tiềm lực và quy mô lớn, sự tham gia của lãnh đạo 
nhiều hơn (40%) so với các công ty quy mô vừa và nhỏ (25%). Ngoài ra, doanh 
nghiệp có lãnh đạo dành riêng cho ESG vẫn còn hạn chế (chỉ 22%).

  

▪ Phần lớn doanh nghiệp đều có mục tiêu ESG phù hợp (87%), tuy nhiên chưa đến 28% 
doanh nghiệp có bộ thước đo/chỉ số rủi ro ESG toàn diện.

  

▪ Để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan trong việc đánh giá tác động của các 
yếu tố ESG trên phương diện rộng hơn, các doanh nghiệp cần có dữ liệu chính 
xác và kịp thời. Tuy vậy, phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam (71%) chưa 
bắt đầu hoặc chỉ mới bắt đầu hiểu các dữ liệu ESG cần thiết. Đối với những 
đơn vị đã thu thập dữ liệu ESG, 47% cho biết họ chưa bắt đầu hoặc hiểu biết 
hạn chế về các yêu cầu cho báo cáo bên ngoài.

 

 

Bên cạnh đó, qua các năm thực hiện CSI, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia 

Chương trình ngày càng đông. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước 

ngoài đạt danh hiệu top 10 phát triển bền vững lần lượt là 55% và 45%; trong top 100 

thì tỷ lệ lần lượt là 63% và 27%. Điều này thể hiện sự sẵn sàng, xu thế chuyển đổi và 

khả năng đáp ứng kinh doanh theo hướng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam ngày 

càng mạnh mẽ và tiến bộ.  
 
 

 

Tại Việt Nam, việc thực 

hành ESG tại các công 

ty cũng đang được chú 

trọng hơn bao giờ hết. 

Trong đó, Vin Group là 

một trong những ví dụ 

điển hình của thương 

hiệu phát triển bền 

vững áp dụng bộ tiêu 

chuẩn ESG và được 

giới đầu tư đánh giá 

cao về áp dụng các tiêu 

chí ESG trong hoạt 

động kinh doanh. 
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Báo cáo 
 

Theo Sáng kiến Báo cáo toàn cầu, hiện nay đã có trên 30 quốc gia đưa quy định thực 

hiện báo cáo bền vững vào khung pháp lý. Ở Việt Nam, quy định công bố thông tin về 

phát triển bền vững tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC, chỉ có tác động đối với các 

doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán và được những công ty đa quốc gia hay 

doanh nghiệp có quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh lớn chú trọng thực hiện. Tuy 

vậy, vẫn còn một số doanh nghiệp niêm yết chưa thực hiện công bố thông tin về phát 

triển bền vững. Trong số doanh nghiệp niêm yết đã công bố thông tin, phần lớn doanh 

nghiệp đều lồng ghép nội dung báo cáo bền vững trong báo cáo thường niên; số doanh 

nghiệp trình bày riêng báo cáo bền vững không nhiều. Bên cạnh một số doanh nghiệp 

rất quan tâm đến phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp niêm yết chưa đầu tư thỏa 

đáng cho phát triển bền vững doanh nghiệp và lập báo cáo bền vững.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vinamilk là một trong số 

các doanh nghiệp thực hiện 

báo cáo bền vững riêng 

trên cơ sở khung GRI. Báo 

cáo bền vững của Vinamilk 

được đánh giá có sự đầu tư, 

rõ ràng, minh bạch về 

thông tin.  

Vinamilk cũng là doanh 

nghiệp niêm yết thuộc nhóm 

VNSI20 – Top 20 doanh 

nghiệp niêm yết phát triển 

bền vững. 
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Theo khảo sát của PwC cho thấy có tới 70% doanh nghiệp không có hoặc rất ít khi công 

bố báo cáo ESG ra bên ngoài. Rào cản lớn nhất trong việc thực hiện báo cáo ESG là 

không xác định được yếu tố quan trọng để thực hiện; thiếu sự kết nối giữa việc đánh giá 

dữ liệu và báo cáo thực tế; việc đảm bảo tính độc lập của báo cáo, ... Chỉ có 18% doanh 

nghiệp công bố báo cáo ra bên ngoài một cách toàn diện, tuân thủ các khuôn khổ báo cáo 

phi chính phủ khác nhau và các nghĩa vụ báo cáo khác như TCFD và GRI. 
 

3. Rào cản, khó khăn của doanh nghiệp áp dụng ESG 
 

Mặc dù việc áp dụng ESG mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có nhiều rào cản và khó 
khăn mà các doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình thực hiện chiến lược ESG. 
 

    YẾU TỐ BÊN NGOÀI   YẾU TỐ BÊN TRONG 
        
        

    Xu hướng phát triển bền vững gắn với   - Sự thiếu hiểu biết và kiến thức liên 

    giảm thiểu tác động đến môi trường   quan về ESG chính là rào cản cho tiến 

    tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp để   độ thực hành ESG của doanh nghiệp, 

    thúc đẩy các tiêu chuẩn và cam kết   khiến cho doanh nghiệp vẫn chưa đưa 

    ESG.   ra kế hoạch thực hiện bất kỳ cam kết 

       nào liên quan. 

       - Việc thiếu hụt nguồn nhân lực có trình 

 1.      độ và kinh nghiệm về ESG khiến doanh 

 Nhận      nghiệp gặp bất lợi khi cạnh tranh trên 

 thức      thị trường quốc tế. 

       - Doanh nghiệp có thể gặp rủi ro nếu 

       không có năng lực quản lý. Kế hoạch 

       triển khai ESG cần được phối hợp đồng 

       bộ trong toàn doanh nghiệp, nếu hổng 

       hoặc có trục trặc bất cứ một khâu có thể 

       dẫn đến thiếu nhất quán và ảnh hưởng 

       lớn tới toàn bộ doanh nghiệp. 
        
        

        

    - Các tác động bên ngoài có thể làm   - Một số doanh nghiệp có thể gặp khó 

    tăng chi phí do tạo ra các chi phí ẩn   khăn trong thực hiện chiến lược ESG 

    như chi phí quản lý rủi ro thị trường,   dài hạn do áp lực tài chính ngắn hạn. 

    chi phí tuân thủ các tiêu chuẩn và quy   - Ngoài áp lực chi phí đầu tư ban đầu 
    

định mới, ... 
  

 

2. 
     

     để cải thiện hiệu suất môi trường, nâng 

 Chi   - Doanh nghiệp có thể phải đối mặt   cấp công nghệ, đào tạo nhân viên, thay 

 phí   với các chi phí rủi ro và phạt pháp lý   đổi quy trình sản xuất, xây dựng/phát 

    nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn   triển hệ thống quản lý dữ liệu và báo 

    ESG hoặc gây ra hậu quả môi trường   cáo ESG, doanh nghiệp phải chịu áp 

    hoặc xã hội.   lực chi phí duy trì trong khi cố gắng 

       tuân thủ các tiêu chuẩn ESG. 
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YẾU TỐ BÊN NGOÀI YẾU TỐ BÊN TRONG 

 

- Luật pháp và quy định liên quan đến  - Doanh nghiệp ngại chuyển đổi hoặc  

ESG có thể khác nhau ở từng quốc gia quá trình chuyển đổi diễn ra chậm do 
và khu vực, tạo ra sự phức tạp trong chưa hiểu rõ về các tiêu chuẩn báo cáo 

việc tuân thủ. và quy định ESG. 
 

3. - Thay đổi luật pháp và quy định có              - Để tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, thể tạo ra yêu 
cầu mới liên quan đến doanh nghiệp phải đảm bảo rằng họ 

Luật 
ESG và buộc doanh nghiệp tuân thủ. quản lý rủi ro tốt. Điều này đòi hỏi sự 

pháp, 
- Hiện đang song hành nhiều bộ tiêu đầu tư vào hệ thống quản lý rủi ro và quy 

định chuẩn gồm các tiêu chí khác nhau do quản lý chất lượng để không gây ra các 

 các tổ chức đánh giá và xếp hạng về hệ quả về pháp lý và tài chính. 

 phát triển bền vững đối với các doanh  

 nghiệp  cũng  tạo  ra  khó  khăn  cho  

 doanh nghiệp trong việc lựa chọn và  

 áp dụng.  

 

- Nhà đầu tư và cổ đông có thể đặt áp - Doanh nghiệp phải đổi mới và phát 
lực lên doanh nghiệp để cải thiện tiêu triển các sản phẩm và dịch vụ bền 

  chuẩn ESG; từ đó đòi hỏi thay đổi vững, nhằm đáp ứng các yêu cầu của xã 

  hoạt động và báo cáo. hội và biến đổi khí hậu. 

4. 

 
- Các nhóm cộng đồng và xã hội có - Áp lực phải điều hành một hoạt động  

 thể đưa ra các yêu cầu và kỳ vọng đối kinh doanh hiệu quả về chi phí và năng 
Khả 

 

 với doanh nghiệp về các vấn đề xã hội suất  nhằm  cải  thiện  khả  năng  cạnh 
năng 

 

 và môi trường; đòi hỏi thay đổi trong tranh và đồng thời giảm tác động môi 
cạnh 

 

 các  chiến  lược  và  hoạt  động  của trường. 
tranh 

 

 doanh nghiệp.  
   

 

- Các đối thủ cạnh tranh hoặc các 

doanh nghiệp trong ngành có thể tạo 

ra áp lực bằng cách áp dụng tiêu 

chuẩn ESG cao hơn. 

 

- Các yếu tố bên ngoài như biến đổi  - Yêu cầu về việc đánh giá tác động của 
 

5. 
 khí hậu toàn cầu, tăng nhiệt độ, và các hoạt động kinh doanh lên môi trường 

  

  hiện tượng thời tiết cực đoan có thể và khí hậu, đồng thời phát triển các sản 
 

Biến 
 

  tạo ra tác động lớn và không kiểm soát phẩm/biện pháp để giảm thiểu tác động 
 

đổi khí 
 

  được đối với doanh nghiệp, đặc biệt là lên môi trường. 
 hậu và  trong ngành nông nghiệp, dầu khí và 

- Yêu cầu kiểm soát đối với việc đầu tư  tác  
du lịch.   

vào công nghệ và quy trình giảm lượng  

động 
 

   
  

- Biến đổi khí hậu có thể tạo ra rủi ro khí thải carbon, tối ưu hóa sử dụng  môi  
  

tài chính, như thiệt hại do thảm họa năng lượng, và thúc đẩy năng lượng tái  trường  
   thiên nhiên, giảm giá trị tài sản, hoặc tạo, đòi hỏi các khoản đầu tư ban đầu 
   

   tăng chi phí bảo hiểm. để thích nghi với biến đổi khí hậu. 
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Để vượt qua những rào cản và thách thức trên, các doanh nghiệp thường cần phải xây 

dựng một chiến lược ESG cụ thể và kế hoạch hành động, cùng với việc đảm bảo rằng 

các quyết định liên quan đến ESG được tích hợp vào quy trình ra quyết định chiến 

lược tổng thể của họ. Ngoài ra, họ cũng có thể cân nhắc tìm kiếm hỗ trợ từ các chương 

trình và nguồn tài trợ ESG để giảm bớt áp lực tài chính ban đầu. 
 

III. Khuyến nghị 
 

1. Lộ trình thực hiện cho doanh nghiệp 
 

Chiến lược chuyển đổi ESG cần những hoạt động xuyên suốt, từ việc định hình tầm 

nhìn và mục tiêu tới những bước cải tiến và mở rộng quy mô. Việc chuyển đổi ESG ở 

các doanh nghiệp không thể thực hiện ngắn hạn, mà cần trải qua một quá trình lặp đi 

lặp lại, bắt đầu từ các dự án thử nghiệm, sau đó là cải tiến liên tục và mở rộng quy mô. 

Trong khảo sát Thế hệ Kế nghiệp, PwC đã đưa ra khung chuyển đổi ESG cho doanh 

nghiệp với 05 bước:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Nguồn: PwC, 2022. 
      

 Bước 1.  Doanh nghiệp cần hiểu rõ ngữ cảnh, vị thế và các điều kiện liên 

 Đặt cơ sở  quan của mình ở thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi ESG. 
      

 

Bước 2. 
 

 Doanh nghiệp cần xác định được mục tiêu mà mình muốn đạt được    

   liên quan tới từng chủ đề trọng tâm cho từng khía cạnh của ESG,  
 Chiến lược    

   bao gồm môi trường, xã hội và quản trị.  
     

      

 Bước 3.  Doanh nghiệp cần thiết lập lộ trình rõ ràng cho chương trình 

 Lộ trình  chuyển đổi để hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Đây là bước quan 

 chuyển đổi  trọng để doanh nghiệp áp dụng các lý thuyết vào thực tế. 
    

 Bước 4.   Từ lộ trình chuyển đổi chung, doanh nghiệp cần xác định cụ thể  

 Vận hành và   các thay đổi cần thiết liên quan tới ESG để áp dụng vào các quy  

 triển khai   trình vận hành và triển khai thực hiện.  
      

 Bước 5.  Doanh nghiệp cần báo cáo về chiến lược cũng như lộ trình liên 

 Báo cáo và công  quan tới ESG của mình, xác định hình thức và mức độ thông tin 

 bố thông tin  cần đo lường và công bố. 
      

 

Mỗi doanh nghiệp tùy theo ngành nghề, quy mô, định hướng khác nhau sẽ có lộ trình 

và cách thức khác nhau trong tiếp cận ESG. Theo khuyến nghị của PwC, tương ứng 

mới mức độ trưởng thành ESG của doanh nghiệp, 4 lộ trình ESG với các hành động 

cụ thể giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, đạt được mục tiêu ESG. 
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Nguồn: PwC, 2022. 
 

Theo lộ trình đặt ra, doanh nghiệp từ “bắt đầu”, xem việc tuân thủ ESG chỉ là cách để 

mở ra cơ hội mới, cũng chưa từng công bố báo cáo tài chính, phi tài chính công khai; 

đi đến điểm đến là “dẫn đầu” với ESG trở thành mục đích, chiến lược và ESG được 

áp dụng trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; doanh nghiệp sẽ hiểu chính mình 

và truyền thông đúng đến tất cả các bên liên quan để duy trì niềm tin và sự ủng hộ. 
 

Điểm cốt lõi để giúp doanh nghiệp đi nhanh hơn trong lộ trình chuyển đổi ESG đó 

là nhân sự ở tất cả các cấp phải hiểu, áp dụng những giá trị bền vững, ESG trong 

toàn bộ hoạt động; đồng thời, công bố kịp thời và trung thực các hành động của 

mình. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được xu hướng “tẩy xanh” 

(greenwashing) và xu hướng “im lặng xanh” (green hushing).  
 

Greenwashing  

(tẩy xanh)  

Báo cáo quá mức và 

phóng đại; không thực 

hiện các hành động bền 

vững mà mình báo cáo.  

 

Green hushing  

(im lặng xanh)  

Không báo cáo và che 

giấu; không công khai 

các nỗ lực bền vững của 

mình. 
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ESGPath đã đưa ra lộ trình và cách thức để một số bộ phận có thể đóng góp trong 
hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, với 4 bộ phận chủ yếu gồm: (1) Bộ 
phận IT; (2) Bộ phận Tài chính; (3) Bộ phận Pháp chế; và (4) Bộ phận Thu mua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng ESG 
 

Phát triển bền vững đã không còn là “sự lựa chọn”, mà đã trở thành nhiệm vụ bắt buộc 

đối với các doanh nghiệp. Theo báo cáo của PWC, điều quan trọng nhất trong chiến 

lược phát triển ESG của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chính là tầm nhìn dài 

hạn. Việt Nam đang đối mặt với bối cảnh kinh tế đầy biến động trong hiện tại. Các 

doanh nghiệp cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Điều này đòi hỏi một chiến 

lược cân bằng giữa cả lợi ích hiện tại lẫn tác động dài hạn trong tương lai. Đã đến lúc 

các doanh nghiệp tư nhân hành động để thay đổi - thay vì chỉ dừng lại ở ‘ý định tốt’ 

nhằm tạo ra một kế hoạch thực tế và đạt được kết quả hữu hình. 
 

Một số giải pháp với doanh nghiệp 
 

(1) Đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao kiến thức ESG nội bộ 
 

• Truyền tải mục tiêu ESG trong nội bộ để xây dựng niềm tin, xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp xanh. 

 

• Tạo điều kiện cho nhân viên đóng góp vào mục tiêu ESG. 
 

• Tạo cơ hội cho nhân viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng về ESG. 
 

(2) Xây dựng chiến lược phát triển cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn 
 

• Xác định chiến lược ESG rõ ràng và thuyết phục, chuyển đổi một cách đồng 
bộ, hệ thống. 

 

• Vạch rõ các KPI ngắn hạn và những tiêu chí để đáp ứng kỳ vọng của các nhà 
đầu tư. 

 

• Tránh các chi phí đáng kể nếu bỏ qua các sáng kiến ESG. 
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(3) Đẩy mạnh vai trò của lãnh đạo 
 

• Chủ doanh nghiệp phải làm chủ câu chuyện ESG. Nhà quản trị doanh nghiệp cần 

tiếp tục có những đổi mới tư duy quản trị theo xu hướng phát triển doanh nghiệp 

bền vững. 
 

• Giám đốc tài chính cần tham gia dẫn dắt từ chiến lược ESG đến báo cáo. 
 

(4) Truyền tải câu chuyện của doanh nghiệp đến cộng đồng hiệu quả 
 

• Ưu tiên thực hiện báo cáo ESG. 
 

• Thực hiện các hoạt động truyền thông đa kênh về những giá trị doanh nghiệp 
đang xây dựng. 

 

• Tập trung truyền tải từ các vấn đề ESG chính liên quan trực tiếp đến ngành 
nghề của doanh nghiệp đến những vấn đề liên quan lớn hơn. 

 

Để không ngừng gia tăng số doanh nghiệp quan tâm đến phát triển bền vững và quản 

trị theo mô hình ESG, cần có một thời gian dài. Điều này cũng không thể chỉ trông 

chờ vào sự tự giác, nỗ lực từ phía doanh nghiệp, nhà đầu tư xanh mà rất cần sự đồng 

hành, hỗ trợ chính sách liên quan từ các cơ quan Nhà nước. 
 

Một số khuyến nghị, đề xuất đối với Nhà nước 
 

(1) Hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý và quy định liên quan 
 

• Cần thường xuyên rà soát các quy định, khuôn khổ pháp lý liên quan đến thực 
hành ESG tại Việt Nam trên cả 3 trụ cột. 

 

• Cần ban hành thêm hướng dẫn và chính sách về ESG như phát triển thị trường 
carbon, EPR, báo cáo ESG, ... 

 

• Tăng cường đối thoại tích cực giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp để 
tháo gỡ khó khăn kịp thời 

 

(2) Trang bị kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp 
 

• Nâng cao kiến thức và năng lực thực thi ESG trong doanh nghiệp, đặc biệt là 
đội ngũ lãnh đạo cấp cao. 

 

• Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp thông qua tư vấn, đào tạo, công nghệ, 
xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối tài chính, … 

 

• Xây dựng hệ sinh thái ESG (nâng cao nhận thức toàn xã hội, phát triển công 
cụ đo lường đánh giá, mạng lưới tư vấn viên, …) 

 

(3) Hỗ trợ thí điểm 
 

Triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hành ESG, như Sáng 

kiến Thúc đẩy thực hành khung đánh giá ESG trong khu vực tư nhân Việt Nam 

hướng tới tăng trưởng bền vững giai đoạn 2023-2025 (Sáng kiến ESG Việt 

Nam) với mục tiêu hỗ trợ xây dựng chính sách và công cụ nhằm khuyến khích 

khu vực tư nhân chủ động thực hành ESG, xây dựng năng lực triển khai ESG, 

tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp thực hành kinh doanh bền vững. 
 

Tóm lại, ESG đã và đang trở thành xu hướng chủ đạo và ngày càng nhận được sự quan 

tâm rộng rãi của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách rất lớn từ nhận 
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thức đến thực thi, từ khâu lập kế hoạch đến khâu áp dụng và thực hiện tốt. Vì vậy, các 

doanh nghiệp cần chủ động bắt đầu ngay từ bây giờ, việc áp dụng ESG không chỉ 

dừng lại ở mức chạy theo những yêu cầu từ phía đối tác, thị trường, nhà đầu tư hay 

quy định của luật pháp, mà cần khai thác ESG để nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh 

doanh mới, tạo ra giá trị mới và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp 

trong thời gian tới. 
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